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Số TT Mã môn thi Họ và tên
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DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú
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Trình độ chuyên môn
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(I-II-

III) 
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Ngày cấp 
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CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

1 GS06 Nguyễn Đức Viễn 05/12/1981

 Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

211761575
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Công ty TNHH 

TVXD Toàn 

Thắng

11/10/2008
CA Bình 

Định

2 TK17
Trương Đăng 

Khoa
28/12/1984

 Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

211798207
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phương

27/8/2014
CA Bình 

Định

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

DG01 Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

DG01 Định giá xây dựng II

5 GS01 Võ Tấn Hồng 08/12/1977

KV4, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211622025
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Ban QLDA 

ĐTXD Tp.Quy 

Nhơn

không cung 

cấp

CA Bình 

Định

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 
III

7 GS10

Nguyễn Văn 

Thịnh(xin chuyển 

đợt sau)

11/11/1988

Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

215125348

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

TV Hội Cầu 

đường

15/7/2013
CA Bình 

Định

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

9 KS02 Nguyễn Hữu Huy 30/10/1983
Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
211841394

Trung cấp trắc địa 

công trình
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh
31/7/2012

CA Bình 

Định

10 GS01
Nguyễn Trung 

Hòa
20/8/2013

174 Nguyễn Hoàng, 

P Đống Đa, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211716045
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

TV&XD Huy 

Hoàng

20/8/2013
CA Bình 

Định

6
Nguyễn Trung 

Nhật
12/8/1987

 An Lão, tỉnh Bình 

Định
215006340

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Công ty TNHH 

Hữu Đinh
25/7/2018

CA Bình 

Định

8 Lê Hoàng Tú 03/11/1982
Thường Xuân, 

Thanh Hóa
172517060 Kỹ sư thủy lợi

CA Thanh 

Hóa

Công ty TNHH 

TVXD&TH 

Hoàng Lê

22/11/2010

211787476

Công ty CP 

TVĐTXD Vạn 

Phát

29/5/2014
CA Bình 

Định

Công ty TNHH 

XDTH Thiên 

Thành

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Đoàn Nguyên 

Cường
07/11/1982

CA Bình 

Định

 172 Nguyễn Thị 

Minh Khai, thành 

phố Quy Nhơn, tỉnh 

17/3/20153
Nguyễn Thắng 

(Thi đợt này)
17/5/1987

Cát Thắng, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
211892492

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

4
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11 PLGS Văn Tấn Lợi 05/8/1982
Cát Thắng, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
211731045

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

Công ty CP 

TVĐTXD 

Nguyên Phú

10/8/2016
CA Bình 

Định

12 GS01 Lê Văn Sánh 15/01/1994
Cát Hiệp, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
215322266

Cử nhân Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty CP XD 

TH An Sinh
10/02/2018

CA Bình 

Định

13 KS01 Nguyễn Bá Thắng 14/7/1981
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
211802469 Cử nhân địa chất

Khảo sát Địa chất công 

trình
II

Công ty TNHH 

H2
21/02/2008

CA Bình 

Định

14 GS01 Tạ Văn Tín 06/8/1989
 Bình Thuận, tây 

Sơn, tỉnh Bình Định
215101282 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II không cung cấp 28/10/2019
CA Bình 

Định

15 GS01 Nguyễn Văn Tư 01/4/1986
Cát Hưng, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
211832332 Kỹ sư xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Quang Thắng
20/10/2015

CA Bình 

Định

16 GS01 Đặng Ngọc Sinh 02/9/1983

KV2, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211818368

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Quang Thắng
23/7/2007

CA Bình 

Định

17 GS01 Trần Viết Thi 20/01/1979

KV1, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211598914
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Quang Thắng
17/02/2020

CA Bình 

Định

18 GS01 Phạm Đình Phong 26/3/1986

 Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

211865383

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp
không cung 

cấp

CA Bình 

Định

19 GS01 Nguyễn Văn Huệ 10/02/1971

 Phước An, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

211343446
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp 04/9/2012
CA Bình 

Định

20 GS02 Hồ Văn Phúc 20/7/1992
 Ân Phong, Hoài 

Ân, tỉnh Bình Định
215201097 Kỹ sư điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty CP 

Vinaconex25
06/10/2008

CA Bình 

Định

TK17
Thiết kế Công trình 

Giao thông
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

22 PLGS
Nguyễn Ngọc 

Tiến
28/8/1969

 Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

211081836 Kỹ sư thủy lợi
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II

Công ty TNHH 

Thiên Ân
23/8/2012

CA Bình 

Định

21
Huỳnh Minh 

Thoại
08/4/1992

Mỹ Phong, Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
215220043

Cao đẳng công nghệ 

kỹ thuật xây dựng cầu 

đường

Công ty TNHH 

TVTK&XDTH 

An Bình

29/10/2019
CA Bình 

Định

2
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23 GS01
Nguyễn Tiến 

Minh(thi đợt này)
20/12/1981

 KV3, P Lý Thường 

Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

211809562

Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XD&TM Duy 

Tân

25/6/2015
CA Bình 

Định

24 GS01 Hồ Văn Sơn 28/9/1990
Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
215174568

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVXDTH Tuấn 

Hùng

26/7/2014
CA Bình 

Định

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

26 GS06 Đỗ Công Thành 07/12/1987

 Phước Quang, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

215023325 Kỹ sư thủy lợi
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

XD TH Tiến 

Thành

27/02/2014
CA Bình 

Định

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

28 GS10 Hồ Văn Đơ 19/5/1981

KV4, P Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211642822
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

An Phước
29/6/2018

CA Phú 

Yên

29 PLGS Huỳnh Chiến 25/11/1980
TT Ngô Mây, Phù 

Cát, tỉnh Bình Định
211740603

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

Công ty TNHH 

An Phước
27/6/2017

CA Bình 

Định

30 GS02
Nguyễn An 

Hưởng
25/7/1989

Cát Hưng, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
215051327 Kỹ sư điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

Công ty CP DV 

đô thị An Nhơn
18/5/2011

CA Bình 

Định

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

TK13
Thiết kế công trình 

NN&PTNT
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

32 Nguyễn Văn Chấn 28/01/1977

KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211530502

CA Bình 

Định
25 Đỗ Văn Thạnh 10/9/1979

Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định
211632115

Trần Văn Tuyến 16/4/1980
 Phú Phong, tây 

Sơn, tỉnh Bình Định

Công ty TNHH 

TVXD Trường 

Thành

09/10/2020

Kỹ sư xây dựng

Công ty TNHH 

TVXDTH Tuấn 

Hùng

22/10/2011

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty TNHH 

Thanh Huy
12/10/2006

CA Bình 

Định

CA Bình 

Định
211645880 Kỹ sư thủy lợi

Công ty TNHH 

XD&TM Duy 

Tân

27 Đỗ Lê Đình Nam 26/6/1989 215124565 Kỹ sư xây dựng 09/10/2014
CA Bình 

Định

218A Diên Hồng, 

thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

31
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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

PLGS
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

QLDA Quản lý dự án III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

34 GS01 Đỗ Thanh Hiếu 24/01/1986

KV4, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211896578
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp 08/3/2016
CA Bình 

Định

35 GS10 Hồ Hoàng Nam 26/02/1986
Cát Tiến, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
215051452

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

SX&TM Trọng 

Phát

12/6/2018
CA Bình 

Định

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

38 GS10 Bùi Thế Vũ 08/3/1984

KV7, P Hải Cảng, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211853333
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

Lê Nguyễn
29/02/2016

CA Bình 

Định

39 GS02 Đỗ Chí Tài 09/11/1978

02/86 Phạm Ngọc 

Thạch, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211622899 Kỹ sư điện
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Nhà máy ĐMT 

Fujiwama Bình 

Định

22/01/2016
CA Bình 

Định

40 GS01 Nguyễn Tấn Mỹ 14/5/1991
Vĩnh Thạnh, tỉnh 

Bình Định
215158606

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVTK_XD Toàn 

Đạt

13/5/2006
CA Bình 

Định

41 GS01 Nguyễn Anh Thật 20/12/1992
Cát Tiến, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
215204955

Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVTK_XD Toàn 

Đạt

12/5/2016
CA Bình 

Định

42 GS01 Phùng Thế Hiển 06/02/1993
Cát Hưng, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
215275663 Cao đẳng HTKT

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVTK_XD Toàn 

Đạt

27/9/2018
CA Bình 

Định

33
Nguyễn Văn 

Hùng
31/10/1986

Hoàng Văn Thụ, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211894962 Kỹ sư điện

Nhà máy ĐMT 

Fujiwama Bình 

Định

31/8/2009

32 Nguyễn Văn Chấn 28/01/1977

KV6, P Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

211530502
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty TNHH 

Thanh Huy
12/10/2006

CA Bình 

Định

CA Bình 

Định

36
Đoàn Nguyên 

Cường
07/11/1982

172 Nguyễn Thị 

Minh Khai, Quy 

Nhơn, tỉnh Bình 

Định

37 Trần Thanh Tuấn 09/9/1979

KV1, P Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

211787476
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty CP 

TVĐTXD Vạn 

Phát

29/5/2014
CA Bình 

Định

211683657
Kỹ sư xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
không cung cấp 22/9/2009

CA Bình 

Định
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Số TT Mã môn thi Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn

Lĩnh vực đăng ký  Sát 

hạch

Hạng đề 

nghị

(I-II-

III) 

Đơn vị công tác

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

GS01
Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 
III

QLDA Quản lý dự án III

44 GS01
Nguyễn Trung 

Chính
11/11/1975

135D Cần Vương, 

Quy Nhơn, tỉnh 
211593815

Thạc sỹ công trình 

ngầm

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 
III

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
28/12/2017

CA Bình 

Định

45 QLDA Phạm Tích Quốc 19/3/1992
KV6, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, tỉnh 
215299928

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
20/01/2012

CA Bình 

Định

46 QLDA Nguyễn Việt Trí 26/6/1992
KV6, P Đống Đa, 

Quy Nhơn, tỉnh 
215299928

Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 
23/01/2014

CA Bình 

Định

47 GS02 Lê Văn Tuấn 12/31992

 Phước Quang, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

215183173 Kỹ sư Nhiệt điện lạnh
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty CP 

KTXD Đại 

Tường

không cung 

cấp

CA Bình 

Định

48 GS02
Phan Chí Công 

Mơ
04/3/1987

KV11, P Ngô Mây, 

Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

215019871 Kỹ sư kỹ thuật điện
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

Công ty TNHH 

SX&TM Hương 

Giang

27/7/2018
CA Bình 

Định

49 GS02
Nguyễn Văn 

Thạch
20/7/1991

Cát Minh, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định
215216167 Kỹ sư kỹ thuật điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

SX&TM Hương 

Giang

25/7/2015
CA Bình 

Định

PLTK PL Thiết kế xây dựng II

DG01 Định giá xây dựng II

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

Ban QLDA 

ĐTXD Tp.Quy 

Nhơn

24/5/2010
CA Bình 

Định
50

Nguyễn Thanh 

San
03/8/1976

 TT Diêu Trì, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

211616351

 Phước Thuận, 

huyện Tuy Phước, 

tỉnh Bình Định

215134883
Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Ban QLDA 

ĐTXD huyện 

Tuy Phước

15/3/201843 Đoàn Minh Hiếu 20/7/1991
CA Bình 

Định
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